
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 14 – ANH EM 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Ai đáng khen nhiều hơn? 

Ngày nghỉ, thỏ Mẹ bảo hai con: 

- Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái 

giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp! 

Thỏ Em chạy tới đồng cỏ, hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ Mẹ nhìn 

con âu yếm, hỏi: 

- Trên đường đi, con có gặp ai không? 

- Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ. 

- Con có hỏi vì sao Sóc khóc không? 

- Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong. 

Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ Anh thưa: 

- Con giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc nên về muộn, mẹ ạ. 

Thỏ Mẹ mỉm cười, nói: 

- Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, song Thỏ 

Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn! 



 
 

Câu 1. Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ? 

A. Thỏ Anh kiếm vài chiếc nấm hương; Thỏ Em hái một vài bông hoa. 

B. Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Anh hái mười bông hoa. 

C. Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Em hái mười bông hoa. 

Câu 2. Hai anh em hoàn thành công việc như thế nào? 

A. Thỏ Em về đến nhà trước Thỏ Anh 

B. Thỏ Anh về đến nhà trước Thỏ Em 

C. Thỏ Em về đến nhà bằng Thỏ Anh 

Câu 3. Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn? 

A. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong 

B. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và cả những người khác 

C. Vì Thỏ Anh nghĩ đến người khác rồi mới nghĩ đến mẹ 

Câu 4. Theo em, nếu Thỏ Em làm thêm việc gì nữa thì cũng được khen như Thỏ Anh? 

A. Hái thêm mười chiếc nấm hương như Thỏ Anh 

B. Hỏi bé Sóc vì sao lại khóc để có thể giúp đỡ bé 

C. Giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc trở về nhà 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) l hoặc n 

- …..ung ……inh                                               - …..ắt …..éo 

- …..ăn …...ỉ                                                      - …...ỉ ……on 

b) it hoặc iêt 

- cần th………                                                    - miếng th…….. 



 
 

- keo k………                                                     - b…….. mắt 

c)  ăt hoặc ăc 

- cáu g……..                                                      – dấu s…….. 

- phăng ph………                                              - héo h……… 

 

2. Gạch dưới các từ ngữ chỉ tình cảm thương yêu của anh đối với em trong đoạn 

thơ sau: 

Khi em bé khóc 

Anh phải dỗ dành 

Nếu em bé ngã 

Anh nâng dịu dàng 

 

Mẹ cho quà bánh 

Chia em phần hơn 

Có đồ chơi đẹp 

Cũng nhường em luôn 

 

Làm anh thật khó 

Nhưng mà thật vui 

Ai yêu em bé 

Thì làm được thôi! 



 
 

3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi 

          Mẹ Mai đi vắng nên nhà chỉ còn hai anh em       Mai và anh trai đang ngồi 

gấp thuyền giấy       Bỗng Mai thấy chiếc một chiếc bình màu đỏ ở góc nhà      Mai 

tò mò, cất tiếng hỏi anh trai: 

- Anh ơi, chiếc bình màu đỏ kia để làm gì vậy        

- Chiếc bình đỏ nào cơ       - Anh trai nói  

- Chiếc bình đỏ trong góc nhà kìa, chúng mình lấy nó ra chơi nhé! 

- À, không được đâu, đó là chiếc bình cứu hỏa để dập lửa đấy! Rất nguy hiểm nên 

em không được tự tiện lấy chiếc bình đó nhé!  

- Vậy ạ       Vâng em biết rồi ạ  

 

4. Quan sát hình ảnh rồi trả lời các câu hỏi dưới đây 

 

 

Câu 1. Trong hình vẽ có bao nhiêu người? Người anh trai có bao nhiêu em gái? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Trong hình vẽ, ba anh em mặc quần áo có màu sắc như thế nào? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Câu 3. Theo em, trong hình vẽ, người anh đang làm gì? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 14 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. A 

Câu 3. B 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- lung linh                                           - lắt léo 

- năn nỉ                                               - nỉ non 

1.b. 

- cần thiết                                               - miếng thịt 

- keo kiệt                                                - bịt mắt 

1.c.  

- cáu gắt                                                - dấu sắc 

- phăng phắc                                         - héo hắt 

2.  

Các từ cần gạch chân: dỗ dành, nâng dịu dàng, chia em phần hơn, nhường em luôn, yêu 

em bé. 

3. Đoạn văn hoàn chỉnh là: 

        Mẹ Mai đi vắng nên nhà chỉ còn hai anh em. Mai và anh trai đang ngồi gấp thuyền 

giấy. Bỗng Mai thấy chiếc một chiếc bình màu đỏ ở góc nhà. Mai tò mò, cất tiếng hỏi 

anh trai: 

- Anh ơi, chiếc bình màu đỏ kia để làm gì vậy?     

- Chiếc bình đỏ nào cơ? - Anh trai nói. 



 
 

- Chiếc bình đỏ trong góc nhà kìa, chúng mình lấy nó ra chơi nhé! 

- À, không được đâu, đó là chiếc bình cứu hỏa để dập lửa đấy! Rất nguy hiểm nên 

em không được tự tiện lấy chiếc bình đó nhé!  

- Vậy ạ. Vâng em biết rồi ạ. 

     4.  

Học sinh có thể trả lời câu hỏi theo cách dưới đây. 

Câu 1. Trong hình vẽ có 3 người. Người anh trai có 2 người em gái. 

Câu 2. Trong hình vẽ: 

- Người anh mặc: Áo màu xanh da trời, quần màu nâu. 

- Người em ở giữa mặc: Váy màu vàng. 

- Người em còn lại mặc: Áo màu hồng, quần màu xanh. 

Câu 3.  

Trong hình vẽ, người anh trai đang dắt tay hai người em gái. Cả ba người đều đang trên 

đường đi học. 

 


